
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN THANH BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 177/BC-UBND 

 
       Thanh Bình, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 
BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm,  
phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 

_________ 
 

Thực hiện Công văn số 955/SNNKHTC ngày 08/5/2020 của Sở Nông 
nghiệp &PTNT tỉnh Đồng Tháp về việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ sản xuất 
nông nghiệp và phát triển nông thôn 6 tháng đầu năm 2020. 

Uỷ ban nhân dân huyện báo cáo như sau: 
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

 1. Trồng trọt 
Tổng diện tích xuống giống 6 tháng đầu năm 2020 là 43.397/58.533ha đạt 

74,14% kế hoạch (tính đến ngày 05/5/2020), trong đó: 
a. Cây lúa: Diện tích xuống giống 40.342/52.876ha, tương đương cùng 

kỳ năm 2019, đạt 76,29% kế hoạch năm. Năng suất trung bình 7,4 tấn/ha (lúa 
tươi) so với cùng kỳ tăng 0,7tạ/ha, sản lượng vụ Đông Xuân ước đạt 
165.494tấn/332.981 tấn, đạt 49,70%  kế hoạch năm. 

Tình hình sâu bệnh: xuất hiện rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá, 
bệnh lem lép hạt, bệnh vàng lá, bệnh bạc lá, chuột nhiễm nhẹ, đã được chuyên 
môn hướng dẫn phòng trị kịp thời, gây hại không đáng kể. 

b. Hoa màu: cây công nghiệp ngắn ngày xuống giống 3.055/5.658ha, 
tương đương cùng kỳ năm 2019, đạt 53,99% kế hoạch, gồm: ớt 1.149ha, bắp 
937ha và hoa màu khác.  

Các đối tượng sâu bệnh có xuất hiện, gây hại rải rác nhưng ở mức nhẹ. 
c. Cây ăn trái: diện tích trồng 2.407/2.289ha, đạt 105,15% kế hoạch năm, 

gồm các loại xoài, nhãn, dừa, cây khác.  
d. Thực hiện các chính sách trên địa bàn Tỉnh  
Thực hiện Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về chính sách 

hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai và cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp và 
Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp, 
về việc quy định mức chi thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn 
nuôi nông hộ giai đoạn 2015- 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

2. Tình hình liên kết tiêu thụ 
- Cây lúa: Liên kết – tiêu thụ 2.520ha so với cùng kỳ năm 2019 tăng 1.609 ha. 
- Hoa màu liên kết – tiêu thụ 109,2 ha đậu nành rau, bắp ngọt, tương 

đương với cùng kỳ năm 2019. Ngoài ra, trên địa bàn Huyện có trên 25 cơ sở và 
đại lý kinh doanh sản phẩm ớt, cây ăn trái, đã tổ chức thu mua toàn bộ sản phẩm  
trên địa bàn Huyện, góp phần tích cực trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
trên địa bàn. 
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3. Về thủy lợi: Phát triển trạm bơm điện phục vụ tưới tiêu đạt 97% 
tổng diện tích sản xuất. 

- Vốn thủy lợi phí: Thực hiện 24 công trình năm 2019 chuyển sang năm 
2020. Hiện nay, đã nghiệm thu hoàn thành 3/24 công trình, các công trình còn 
lại tiến độ thực hiện đạt từ 20-95% khối lượng.  

-Vốn Nghị định 35: Thực hiện 11 công trình năm 2019 chuyển sang năm 
2020, tiến độ thực hiện đạt từ 25-95% khối lượng công trình. 

+ Triển khai đầu tư mới 05 công trình với khoảng 12.206 triệu đồng 
(trong đó: 02 công trình GTNT, 03 công trình điện). 

Tiếp tục theo dõi tình hình triển khai thực hiện các công trình năm 2020, 
đặc biệt là các công trình kênh mương cạn kiệt có khả năng thiếu nước để đảm 
bảo sản xuất trên địa bàn huyện. Đồng thời chỉ đạo ngành chuyên môn kiểm tra 
tiến độ thực hiện các công trình để có giải pháp xử lý kịp thời, nhanh chóng 
hoàn thành đưa vào sử dụng. 

4. Công tác Chăn nuôi - Thú y 
- Công tác tiêm phòng vacin cúm gia cầm H5N1 trên gà lũy kế 6.466 con; vịt 

lũy kế 488.861 con. 
 - Tiêm phòng vaccin dại trên chó, mèo: cấp phát các xã, thị trấn 800 liều, 
đã sử dụng 600 liều, tồn 200 liều. 
 - Tình hình DTHCP: Từ đầu năm đến nay không có xuất hiện ổ dịch mới, 
(ổ dịch tiêu hủy gần nhất ngày 7/12/19 tại thị trấn Thanh Bình). 
 - Cấp phát thuốc Benkocid nguồn Tỉnh: cấp phát 630 lít, đã sử dụng 325 
lít, tồn kho 305 lít.  
 - Tổ chức phun xịt tiêu độc khử trùng đợt 1: từ ngày 12-13/2/2020 đã tổ 
chức phun xịt tiêu độc khử trùng tại khu vực chợ, nơi công cộng của 13/13 xã, 
thị trấn: với 72 điểm, tổng diện tích 142.220 m2. 
 5. Công tác Thủy sản 

Tổng diện tích nuôi thủy sản ước tính năm 2020 là 564 ha, sản lượng thủy sản 
đến tháng 5/2020 đạt 40.583 tấn, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 20 ha và 21.672 tấn.  

6. Công tác thực hiện dự án, mô hình 
Thực hiện tốt công tác tập huấn kỹ thuật “3G3T” và “1P5G”, đồng thời 

tuyên truyền vận động nông dân tham gia, mở rộng diện tích sản xuất. Qua đó 
chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp các HT.NN báo cáo đánh giá nội bộ về 
mức độ áp dụng 3G3T và 1P5G trong vụ Đông Xuân 2019-2020. 

Dự án ICRSL: tại Phú Lợi, vụ Đông xuân năm 2019-2020 tiếp tục thực 
hiện với tổng diện tích là: 25 ha/3 điểm mô hình. 

- Mô hình 2 lúa – cá đồng, cá tự nhiên: tại ấp 4, xã Phú Lợi, hộ tham gia 
ông Nguyễn Văn Châu, diện tích 12 ha, giống đài thơm 8, sản xuất theo phương 
pháp cấy, năng suất 9 tấn/ha, giá bán 5.800đ/kg cao hơn bên ngoài 800đ/kg, lợi 
nhuận mô hình 30.020.000đ/ha (năng suất cao hơn so với bên ngoài 1,5 tấn/ha, 
lợi nhuận cao hơn 14.520.000đ/ha). 
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- Mô hình 2 lúa – cá đồng, cá tự nhiên: tại ấp 3, xã Phú Lợi, hộ tham gia 
ông Nguyễn Văn Dũng, diện tích 10 ha, giống OM 4900, năng suất 6 tấn/ha, liên kết 
với công ty TNHH Nông nghiệp Hữu cơ sản xuất lúa hữu cơ, với giá thu mua 5.100 
đ/kg cao hơn bên ngoài 200 đ/kg, lợi nhuận mô hình 8.600.000 đ/ha (năng suất mô 
hình thấp hơn bên ngoài 1 tấn/ha, lợi nhuận thấp hơn 1.630.000 đ/ha). 

- Mô hình Hoa màu (cây ớt) – cá đồng, cá tự nhiên: tại ấp 2, xã Phú Lợi, 
hộ tham gia ông Trần Thanh Phong, diện tích 3ha, giống ớt chỉ thiên F1 04CP, 
ớt được 160 NSKT, đã thu hoạch được 1.500 kg/1000m2, giá bán trung bình đầu 
vụ đến nay 10.000 đ/kg, nông dân còn đang thu hoạch. 

Vụ Hè Thu năm 2020 tiếp tục thực hiện với tổng diện tích là: 25 ha/3 
điểm mô hình. 

- Mô hình 2 lúa – cá đồng, cá tự nhiên: tại ấp 4, xã Phú Lợi, hộ tham gia 
ông Nguyễn Văn Châu, diện tích 12ha, giống Jasmine, xuống giống 5/4/2020 
bằng phương pháp cấy, lúa 29 NSKC phát triển bình thường. 

- Mô hình 2 lúa – cá đồng, cá tự nhiên: tại ấp 3, xã Phú Lợi, hộ tham gia 
ông Nguyễn Văn Dũng, diện tích 10 ha, giống OM 5451, xuống giống 
02/4/2020 bằng phương pháp cấy, lúa 32 NSKC phát triển bình thường. 

- Mô hình Hoa màu – cá đồng, cá tự nhiên: tại ấp 2, xã Phú Lợi, hộ tham 
gia ông Trần Thanh Phong, diện tích 3 ha, dự kiến vụ Hè Thu 2020 xuống giống 
đậu nành rau. 

Dự án “Sáng kiến phát triển sản xuất lúa gạo khu vực Châu Á, giai đoạn 2” 
(BRIA 2): Phối hợp Chi cục Trồng trọt & BVTV thực hiện vụ Đông Xuân 2019-
2020 hoàn thành 4 lớp tập huấn nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn SRP tại HTX 
Bình Minh (3 lớp) và HTX Thuận Lợi (1 lớp), với 4 lần tập huấn/lớp/vụ. 

Dự án “Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững cho nông hộ nhỏ Việt 
Nam” tổ chức RIKOLTO: Phối hợp Chi cục Phát triển nông thôn thực hiện vụ 
Hè Thu 2019 hỗ trợ nông dân sản xuất theo quy chuẩn SRP tại 4 HTX với điện 
tích 440 ha:   

- HTX.NN Tân Bình (60 ha) chuẩn bị xuống giống lúa Hè Thu. 
- HTX.NN An Thạnh (270 ha), xuống giống  08/4/2020. 
- HTX.NN Bình Hòa (60 ha), xuống giống 10/4/2020. 
- HTX Hòa Bình (50 ha), xuống giống 09/4/2020. 
Mô hình “Sản xuất lúa an toàn”: Diện tích thực hiện 43 ha, vụ Hè Thu 

2020, liên kết công ty Lộc Trời, tại 3 xã cụ thể như sau: 
- Xã Phú Lợi: 18 ha, giống Đài Thơm 8, xuống giống ngày 30/3/2020. 
- Xã Bình Thành: 10 ha, giống Đài Thơm 8, xuống giống ngày 03/4/2020. 
+ Xã Tân Thạnh: 15 ha, giống Đài Thơm 8, xuống giống ngày 26/4/2020. 

  Mô hình “Sản xuất và tiêu thụ xoài an toàn theo tiêu chuẩn VIETGAP”: 
diện tích 15 ha, tại Nông Tân Hội Quán, các hộ tham gia mô hình tiến hành cắt 
tỉa vệ sinh vườn.  

Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức hội thảo đầu tư chuyển 
đổi cơ câu cây trồng tại xã Tân Mỹ. 

7. Phát triển kinh tế hợp tác   
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Toàn Huyện có 16/16  HTX.NN hoạt động theo luật HTX năm 2012, 
các dịch vụ hoạt động ổn định. 

Củng cố HTX, hỗ trợ Câu lạc bộ, Hội quán, nhằm trao đổi thông tin, các 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật, để các thành viên áp dụng vào sản xuất và tổ chức 
liên kết tiêu thụ, quản lý sâu bệnh hại trên cây cây trồng vật nuôi có hiệu quả 
hơn. Tính đến nay Huyện có 01 câu lạc bộ và 09 Hội quán. Đang nâng chất 01 
Hội quán lên thành HTX. 

8. Dạy nghề lao động nông thôn: Đã triển khai 02 lớp, (01 lớp xã Tân Quới 
và 01 lớp xã Phú Lợi), do tình hình dịch bệnh Covid – 19 nên chưa khai giảng. 

9. Về công tác nước sạch nông thôn 
 Tính đến nay, tỷ lệ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,90%, đạt 98,9 chỉ 
tiêu kế hoạch. Tình hình cung cấp nước sạch nông thôn hoạt động ổn định, đáp 
ứng đủ nhu cầu sử dụng cho các hộ dân trong vùng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng 
việc thi công mở rộng Quốc lộ 30, tuyến đường ống phục vụ nước sạch thuộc xã 
Bình Thành thường xuyên bị bể ống, công ty phải cúp nước để khắc phục, đã 
ảnh hưởng đến việc phục vụ nước cho người dân. Tiếp tục vận động các chủ đầu 
tư nâng cấp mở rộng hệ thống đường ống đến các hộ dân chưa có nước sạch. 
 10. Về xây dựng nông thôn mới 

- Đối với 02 xã nông thôn mới Tân Bình và Bình Thành: Tiếp tục duy trì 
và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới đã đạt trong giai đoạn 2016 - 2020, 
phấn đấu thực hiện xã Tân Bình đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao theo 
Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Đồng Tháp về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao tỉnh 
Đồng Tháp giai đoạn 2018 - 2020.   

Tính đến nay, các xã còn lại đạt được các tiêu chí như sau: 
- Đối với 05 xã điểm (giai đoạn 2016 - 2020): xã Tân Long được Tỉnh 

công nhận đạt chuẩn xã Nông thôn mới năm 2019, xã Bình Tấn đạt 19/19 tiêu 
chí (chờ UBND Tỉnh ban hành Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới) 
xã Tân Huề, Tân Quới đạt 18/19 tiêu chí; xã  Tân Hòa đạt 17/19 tiêu chí. Dự kiến 
cuối năm 2020 các xã này đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. 

- Đối với 05 xã diện: đạt từ 14 - 16/19 tiêu chí nông thôn mới. 
 11. Tình hình PCTT &TKCN trên địa bàn Huyện 
 Đến nay, đã thu Quỹ PCTT được 154,7/923,2 triệu đồng, đạt16,7%. (trong đó 
phải thu nợ năm 2018 là 389.000.000 đồng, năm 2019 là 851.000.000 đồng). 
 Triển khai sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo 
các cáp độ rủi ro thiên tai và xây dựng phương án ứng phó với bão, áp thấp nhiệt 
đới năm 2020. 
 Theo dõi tình hình thiên tai, sạt lở bờ sông Tiền, tiếp tục vận động các hộ 
dân trong vành đai sạt lở di dời về nơi an toàn. Phối hợp Chi cục Phát triển 
Nông thôn đến các xã thẩm định được 14 hộ/05 xã đã di dời từ vùng sạt lở về 
nơi an toàn. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
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1.Thuận lợi: Nhìn chung lĩnh vực trồng trọt phát triển ổn định và dần 
theo chiều sâu thâm canh, tăng vụ, tăng chất lượng, giảm chi phí, hạ giá thành 
sản xuất, góp phần thúc đẩy nhanh và tạo sự cạnh tranh mạnh mẻ trên thị trường. 

- Nông dân tập trung đầu tư thâm canh, tăng vụ, tăng vòng quay của đất, 
chủ động chuyển dịch sản xuất (từ trồng lúa sang trồng cây ăn trái), nhằm góp 
phần tăng thêm thu nhập trên một đơn vị sản xuất. 

- Thời tiết tương đối thuận lợi trong đầu vụ sản xuất (vụ Đông xuân) đến 
nay các diện tích lúa, hoa màu phát triển tốt, cho năng suất khá cao, hạn chế thấp  
về dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá. 

- Công tác khuyến nông được thực hiện thường xuyên, bám sát đồng 
ruộng kịp thời phát hiện, hướng dẫn cho nông dân phòng trị, đã góp phần thúc 
đẩy sản xuất phát triển. 

2. Khó khăn 
Dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi luôn tiềm ẩn, có khả năng bọc phát rất 

cao, dịch bệnh Covid-19 làm giá bán các sản phẩm nông nghiệp thấp hơn năm 
2019 như cá tra, cây ăn trái. 

Giá lúa – hoa màu trong lúc thu họach rộ bị rớt giá nhẹ, riêng cá tra luôn 
dao động ở mức thấp, hiệu quả không cao và thua lỗ.  

Công tác kiểm tra, giết mổ động vật trên địa bàn Huyện chưa được quản 
lý chặt chẽ, vẫn còn một số hộ chưa thực hiện theo quy định (đưa vào lò giết mổ 
tập trung ở Bình Thành).  

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 
 1. Cây lúa 

- Tiếp tục theo dõi diện tích xuống giống vụ Hè Thu 22.441 ha, ước năng 
suất 6,0 tấn/ ha, ước sản lượng 134.645 tấn. 

- Vụ Thu đông xuống giống 7.971 ha, năng suất đạt 6,0 tấn/ha, ước sản 
lượng 47.826 tấn. 

- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xuống giống đúng theo lịch thời vụ  
- Tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình sản xuất lúa an toàn, lúa chất 

lượng cao, giảm giá thành sản xuất nếp, áp dụng biện pháp 3 giảm 3 tăng và 1 
phải 5 giảm, gắn với liên kết tiêu thụ. 

- Áp dụng các biện pháp giảm giá thành chiếm tỷ lệ khoảng 50% diện tích lúa.  
2. Hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày 
- Tiếp tục theo dõi vụ hè Thu xuống giống 2.290 ha theo kế hoạch. 
- Vụ 3 phấn đấu xuống giống 1.056 ha. 
Tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật theo hướng an toàn vệ sinh 

thực phẩm, theo hướng VietGAP đạt 20% diện tích sản xuất màu.  
Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất ớt an toàn, sản xuất đậu nành rau. 
- Vùng dự án trọng điểm của Tỉnh ở hai xã (Tân Bình và Tân Long) xây dựng 

mô hình trình diễn sản xuất màu an toàn. 
3. Tiếp tục theo dõi tình hình phát triển vùng cây ăn trái ở các xã theo quy hoạch.  
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 4. Về chăn nuôi: Phấn đấu duy trì đàn gia cầm, phục hồi tái đàn heo theo kế 
hoạch: tổng số đàn trâu, bò trong Huyện 5.390 con, trong đó bò ngoại (giống lớn) 
phấn đấu đạt 3.500 con; đàn heo 5.500 con; đàn gia cầm 1.800.000 con.  

Theo dõi, mô hình nuôi vịt rọ, nuôi gà ác lấy trứng ứng dụng công nghệ 
cao, mô hình nuôi heo rừng lai sinh sản; 
 5. Thủy sản: Tổng diện tích nuôi thủy sản năm 2020 là 568 ha (tăng 24 
ha), tổng sản lượng thuỷ sản là 101.000 tấn, gồm:  

- Nuôi cá tra 427 ha, sản lượng 95.000 tấn. 
- Nuôi cá khác 141 ha và 268 lồng, bè trên sông, sản lượng 5.000 tấn.  
- Khai thác tự nhiên 1.000 tấn.  
- Thực hiện dự án sinh kế mùa lũ (nuôi cá đồng trong mùa lũ). 
6. Công tác chuyển giao khoa học – kỹ thuật 
- Tiếp tục theo dõi thực hiện các dự án, mô hình trình diễn 
- Tuyên truyền, tập huấn trên cây trồng, vật nuôi cho các xã, thị trấn. 
- Tọa đàm trên các cây trồng chủ lực trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 
- Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình trồng trọt, chăn 

nuôi và thủy sản có hiệu quả trong tỉnh và ngoài tỉnh. 
- Tiếp tục phối hợp nâng chất cao hơn sinh hoạt các hội quán đã thành lập; 

phối hợp 04 xã chưa có Hội quán, để tổ chức thành lập Hội quán. 
7. Thủy lợi 
- Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nâng 

cấp, dặm vá, tu sửa đê bao bảo vệ sản xuất. 
- Đầu tư nâng cấp trạm bơm điện, duy trì tổng diện tích phục vụ đạt 97% 

trở lên. 
8. Phát triển nông thôn 
- Phấn đấu thực hiện đạt 98,9% tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh; 

   - Tổng kết tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2015-2020, dự án đầu tư hạ 
tầng vùng Cù lao./. 
Nơi nhận:  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Sở NN&PTNT tỉnh; 
- TT.HU, TT.HĐND huyện; 
- CT và các PCT/UBND Huyện; 
- Phòng NN & PTNT, Trung tâm DVNN; 
- Chi cục Thống kê;             
 -Lưu: VT, NN&PTNT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Mai Văn Đối 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

7

 
         
    
 


		2020-05-18T07:59:04+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Hữu Hạnh<nhhanh.htb@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-05-18T07:59:29+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Hữu Hạnh<nhhanh.htb@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




